	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 429/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2024


NGHỊ QUYẾT

Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ban hành ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật số 34/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật các tổ chức tín dụng;

Xét Tờ trình số 264/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024, Báo cáo số       630/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 961/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua đối với 88 dự án trên địa bàn các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Bắc Yên.
(Có 01 Biểu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	  

	CHỦ TỊCH


Nguyễn Thái Hưng


BIỂU DANH MỤC TRÌNH HĐND TỈNH HỦY BỎ DỰ ÁN TRONG NGHỊ QUYẾT

 THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA

(Kèm theo Nghị quyết số 429/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh)
	STT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Nghị quyết thông qua thu hồi đất đất và cho phép chuyển mục đích
	Diện tích được thông qua tại các Nghị quyết HĐND tỉnh (m2)
	Văn bản kế hoạch vốn thực hiện; VB điều chỉnh, bổ sung
	Nguyên nhân, lý do

	
	
	
	
	Tổng diện tích
	Trong đó
	Văn bản ghi vốn, quyết định chủ trương; VB cho phép điều chỉnh
	Nguồn vốn
	

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng đặc dụng
	Đất khác còn lại
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa 2 vụ
	Đất trồng lúa 1 vụ
	Đất có rừng
	Đất chưa có rừng
	Đất có rừng
	Đất chưa  có rừng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VÂN HỒ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàn thiện tuyến đường giao thông từ trung tâm bản Nà pa (trung tâm xã) bản Chột - bản Khà Nhài - bản Uông xã Mường Men
	Xã                Mường Men
	273                  NQ-HĐND ngày 29/4/2021
	14.500,0
	
	
	
	3.000,0
	
	
	11.500,0
	24/NQ-HĐND  ngày 08/9/2020,
39/NQ-HĐND ngày
 07/12/2020 của HĐND huyện
	Ngân sách huyện
	Dự án chưa thực hiện; chưa có chủ trương đầu tư dự án

	2
	Khắc phục sạt lở, ngập úng khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	  273                  NQ-HĐND ngày 29/4/2021
	147.000,0
	
	
	
	
	
	
	147.000,0
	261                      NQ-HĐND 
ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh
	Ngân sách Trung ương
	Dự án không thực hiện theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 hủy bỏ dừng thực hiện một số dự án

	3
	Đường giao thông liên xã từ bản Uông xã Mường Men qua bản Đá Mài xã Tô Múa bản Pu Hiềng xã Mường Tè
	Xã               Mường Men, Mường Tè, Tô Múa
	  176                 NQ-HĐND ngày 18/4/2023
	95.000,0
	
	1.113,0
	12.600,0
	16.600,0
	
	
	64.687,0
	24/NQ-HĐND ngày 08/9/2020 của HĐND huyện; 
 1687/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
	Ngân sách tỉnh; Ngân sách huyện
	Dừng thực hiện dự án tại Công văn số 5352/UBND-TH ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh

	4
	Hoàn thiện tuyến đường giao thông từ trung tâm bản Nà Pa (trung tâm xã) bản Chột - bản Khà Nhài - bản Uông xã Mường Men
	Xã                  Mường Men
	  273                  NQ-HĐND ngày 29/4/2021
	30.000,0
	
	
	
	30.000,0
	
	
	
	24/NQ-HĐND ngày 08/9/2020, 39/NQ-HĐND ngày
 07/12/2020 của HĐND huyện
	Ngân sách huyện
	Dự án quá 03 năm chưa thực hiện; chưa có chủ trương              đầu tư

	5
	Đường giao thông liên xã từ bản Uông xã Mường Men qua bản Đá Mài xã Tô Múa bản Pu Hiềng xã Mường Tè
	Xã               Mường Men, Mường Tè, Tô Múa
	  175                  NQ-HĐND ngày 18/4/2023
	30.313,0
	
	1.113,0
	12.600,0
	16.600,0
	
	
	
	24/NQ-HĐND ngày 08/9/2020 của HĐND huyện;  
1687/QĐ-UBND  ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
	Ngân sách tỉnh; Ngân sách huyện
	Dừng thực hiện dự án tại Công văn số 5352 UBND-TH ngày 29/12/2023            của UBND tỉnh

	6
	Đầu tư chợ trung tâm xã Xuân nha huyện Vân Hồ
	Xã Xuân Nha
	  130                    NQ-HĐND ngày 08/11/2022
	2.000,0
	
	2.000,0
	
	
	
	
	
	88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh
	Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và các nguồn vốn hợp 
pháp khác
	Dự án đã thực hiện xong; Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án (theo QĐ 1064/QĐ-UBND ngày 19/9/2023)

	
	MỘC CHÂU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Chỉnh trang đô thị; Hạng mục Di chuyển đường điện 110Kv và 35Kv, thị trấn Mộc Châu đi tiểu khu Nhà Nghỉ, 19/5, thị trấn Nông trường Mộc Châu
	TT Nông trường              Mộc Châu
	51/NQ-HNND ngày 08/12/2021
	3.000,0
	
	
	
	
	
	
	3.000,0
	
	
	Không cân dối được nguồn vốn, do đó dự án không triển khai thực hiện

	8
	Trường tiểu học và THCS xã Đông Sang; Hạng mục Phòng học bộ môn và phòng chức năng 2 tầng, 6 phòng
	Xã Đông Sang
	 51/NQ-HNND ngày 08/12/2021
	1.000,0
	
	
	
	
	
	
	1.000,0
	
	
	Không cân dối được nguồn vốn, do đó dự án không triển khai thực hiện

	
	PHÙ YÊN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Cầu qua suối bản Suối Lúa
	Xã Nam Phong
	  250                 NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	500,0
	
	
	
	
	
	
	500
	
	
	Đã quá 03 chưa thực hiện; Chưa có nguồn vốn thực hiện

	10
	Cấp điện sinh hoạt khu TĐC bản Phiêng Lương
	Xã Sập Xa
	  250                  NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	500,0
	
	
	
	
	
	
	500
	1435  04/07/2017
	Ngân sách tỉnh
	Đã thực hiện nằm trong tổng dự án TĐC bản phiêng lương

	11
	Cầu qua suối bản suối Lèo
	Xã Tân Lang
	  250                  NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	70.000,0
	15.000
	
	
	
	
	
	55.000
	2970
22/8/2024
	Nguồn bổ sung  cân đối (XDCBTT) và nguồn thu tiền
sử dụng đất
	Đã thực hiện dự án nhưng không thu               hồi đất.

	12
	Thủy lợi bản Băn
	Xã Mường Cơi
	  250                NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	500,0
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã quá 03 chưa thực hiện; Chưa có nguồn vốn thực hiện

	13
	Đường tỉnh lộ 114 đi trung tâm xã Huy Tân
	Xã Huy Tân
	  250                 NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	10.000,0
	
	
	
	
	
	
	10000
	
	
	Đã quá 03 chưa thực hiện; Chưa có nguồn vốn thực hiện

	14
	Nhà lớp học MN bản Lũng Khoai 1
	Xã Suối Tọ
	  250                 NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	400,0
	
	
	
	
	
	
	400
	
	Xây dưng theo Dự án thiện nguyện của các tổ chức, nhà             hảo tâm
	Dự án đã thực hiện nhưng không thu hồi đất. Xây dựng trên đất NVH bản Lũng Khoai 1 cũ

	15
	Kè bảo vệ khu dân cư bản Trò 2
	Xã Huy Hạ
	  250                NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	4.000,0
	
	
	
	
	
	
	4.000
	
	
	Đã quá 03 chưa thực hiện; Chưa có nguồn vốn thực hiện

	16
	Sửa chữa, nâng cấp phai đập thủy lợi bản Nà Lìu
	Xã Huy Hạ
	  250                NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	4.000,0
	
	
	
	
	
	
	4.000
	1420                02/8/2023
	Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh
	Đã thực hiện nhưng không thu hồi đẩt. Sửa chữa, nâng cấp trên nền cũ

	17
	Xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên QL 37 đoạn Km 398 + 100- Km 398 + 600 huyện Phù Yên tỉnh Sơn La
	Xã Gia Phù, Suối Bau
	  250                  NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	7.500,0
	
	
	
	
	
	
	7500
	3748                        QĐ-TCĐBCN ngày 03/8/2024
	Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (NSNN)
	Dự án đã thực hiện nhưng không thu hồi. Trên nền đường cũ, trong phạm vi đất của đường bộ

	18
	Chỉnh trang đô thị khu dân cư bản Phố, xã Huy Bắc
	Xã Huy Bắc
	  250                 NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	2.000,0
	2.000
	
	
	
	
	
	
	31               12/01/2016
	Ngân sách huyện
	Dự án đã thực hiện. Thu hồi tổng trong dự án KĐT bản Phố

	19
	Nâng cấp sửa chữa đường từ UBND xã đi bản Suối On
	Xã Kim Bon
	  250                 NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	4.000,0
	
	
	
	
	
	
	4.000
	2162               14/11/2023
	Chương trình MTQG xây dựng NTM               & nhân dân  đóng góp
	Đã quá 03        chưa thực hiện; Dự kiến thực hiện không thu hồi đất, nâng cấp trên nền đường cũ

	20
	Đường liên bản Giáo 2 - bản Giáo 1
	Xã Huy Tân
	  250                  NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	4.000,0
	4.000
	
	
	
	
	
	
	2404   09/12/2023
	Chương trình MTQG xây dựng NTM            & nhân dân đóng góp
	Dự án thực hiện trên nền đường cũ do đó không thu hồi đất.

	21
	Nghĩa trang nhân dân huyện Phù Yên
	Thị trấn        Phù Yên
	  250                NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	100.000,0
	
	
	
	
	
	
	100.000
	
	
	Đã quá 03 năm chưa thực hiện. Chưa có nguồn vốn thực hiện và vướng mắc liên quan đến Quy hoạch chung thị trấn Phù Yên

	22
	Xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên QL 37 đoạn Km 399 + 0.00- Km 399 + 900 huyện Phù Yên tỉnh Sơn La
	Xã Gia Phù, Suối Bau
	  273                     NQ-HĐND ngày 29/4/2021
	7.180,0
	
	
	
	
	
	
	7.180
	3451                          QĐ-TCĐBCN ngày 02/8/2024
	Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (NSNN)
	Thực hiện nhưng không thu hồi. Trên nền đường cũ, trong phạm                 vi đất của đường bộ

	23
	Bãi đổ thải thuộc dự án: Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Trùng - bản Bang; bản Sọc, xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	Xã                Mường Bang
	  24/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	9.900,0
	
	
	
	
	
	
	9.900
	
	
	Đã quá 03 năm chưa thực hiện. Không cân đối được nguồn vốn thực hiện, Tổng dự án: Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Trùng - bản Bang; bản Sọc, xã Mường Bang, huyện Phù Yên đã thực hiện xong quyết toán

	24
	Khu dân cư phía Đông thị trấn Phù Yên (Hạng mục Quy hoạch đất ở đô thị).
	Xã                Quang Huy
	  51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	111.200,0
	97.400
	
	
	
	
	
	13.800
	
	
	Đã quá 02             năm chưa thực hiện. Chưa bố trí được nguồn vốn thực hiện

	25
	Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km 20 - Km 26 + 641 (xã Tân Phong) và xử lý điểm nguy cơ mất an toàn giao thông tại Km 24 + 630 -Km 24 + 700), Quốc lộ 43
	Xã Tân Phong
	  51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	420,0
	
	
	
	
	
	
	420
	3298                        QĐ-TCĐBCN ngày 20/7/2024
	Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (NSNN)
	Thực hiện nhưng không thu hồi. Trên nền đường cũ, trong phạm                vi đất của đường bộ

	26
	Đất xây dựng nhà văn hoá bản Bãi Sại - xã Đá Đỏ
	Xã Đá Đỏ
	  51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	400,0
	
	
	
	
	
	
	400
	1354                  15/8/2022
	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS              &MN
	Dự án thực  hiện trên nền nhà văn hóa cũ đo đó không  thu hồi đất

	27
	Nhà văn hoá bản Hợp Bông - xã Đá Đỏ
	Xã Đá Đỏ
	  51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	400,0
	
	
	
	
	
	
	400
	1353                  15/8/2022
	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS &MN
	Dự án thực   hiện trên nền nhà văn hóa cũ đo đó không  thu hồi đất

	28
	Nhà văn hoá bản Pa
	Xã                  Tường Tiến
	  51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	500,0
	
	
	
	
	
	
	500
	
	
	Đã quá 02            năm chưa thực hiện. Chưa bố trí được nguồn vốn thực hiện

	29
	Nhà văn hoá bản Chăn
	Xã Tường Thượng
	  51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	700,0
	
	700
	
	
	
	
	
	1622               27/9/2022
	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS                 & MN
	Thực hiện nhưng không thu hồi. Thực hiện tại vị trí khác và được nhân dân                hiến đất

	30
	Xây dựng đường giao thông liên bản: bản Ban - bản Tân Ban - bản Núi Hồng
	Xã Huy Thượng
	  51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	38.000,0
	
	
	
	
	
	
	38.000
	1417                  18/8/2022
	Chương trình MTQG xây dựng NTM
	Thực hiện nhưng không thu hồi. Làm trên nền đất cũ

	31
	Xây dựng đường giao thông liên bản: bản Úm - bản Kíu
	Xã Huy Thượng
	  51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	2.500,0
	2.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã quá 02               năm chưa thực hiện. Chưa bố trí được nguồn vốn thực hiện

	32
	Nhà trực cụm điện xã Tân Phong
	Xã Tân Phong
	  51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	1.209,0
	
	
	
	
	
	
	1.209
	
	
	Dự án thực  hiện trên nền đất cũ, do đó không thu                  hồi đất

	33
	Lớp mầm non cắm bản bản Trung Thành
	Xã Kim Bon
	  51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	4.000,0
	
	
	
	
	
	
	4.000
	
	Xây dưng theo Dự án thiện nguyện của                 các tổ chức,              nhà hảo tâm
	Thực hiện nhưng không thu hồi. Nhân dân hiến đất

	34
	Khu dân cư Phù Hoa
	Xã                  Quang Huy
	  106                  NQ-HĐND ngày 13/7/2022
	99.500,0
	33.900
	
	
	
	
	
	65.600
	
	
	Dự án thuộc trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tuy nhiên đã quá 02 năm chưa thực hiện được

	35
	Khu dân cư mới xã Huy Bắc, huyện Phù Yên
	Thị trấn        Phù Yên
	  130                  NQ-HĐND ngày 08/11/2022
	97.094,0
	77.285
	
	
	
	
	
	19.809
	
	
	Dự án thuộc trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tuy nhiên đã quá             02 năm chưa thực hiện được

	36
	NC đường GT từ bản Sọc - đến bản Chè Mè
	Xã                   Mường Bang
	  150                  NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	5.000,0
	
	
	
	
	
	
	5.000
	1625                27/9/2024
	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS    & MN
	Thực hiện nhưng không thu hồi. Làm trên nền              đường cũ

	37
	NC đường GT từ bản Suối Cáy - đến bản Suối Thịnh
	Xã                      Suối Bau
	  150                     NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	3.000,0
	
	
	
	
	
	
	3.000
	1632             28/9/2022
	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS             &MN
	Thực hiện nhưng không thu hồi. Làm trên nền             đường cũ

	38
	Cầu qua suối bản suối Lèo
	Xã                  Tân Lang
	  252                       NQ-HĐND ngày 09/12/2020
	15.000,0
	15.000
	
	
	
	
	
	
	2970                22/8/2024
	Nguồn bổ sung cân đối (XDCBTT) và nguồn thu tiền
sử dụng đất
	Đã thực hiện  dự án nhưng không thu              hồi đất.

	39
	Thủy lợi bản Băn
	Xã                 Mường Cơi
	  252                         NQ-HĐND ngày 09/12/2020
	500,0
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã quá 03 chưa thực hiện. Chưa bố trí được ngồn vốn thực hiện

	40
	Đường liên bản Giáo 2 - bản Giáo 1
	Xã Huy Tân
	  252                        NQ-HĐND ngày 09/12/2020
	4.000,0
	4.000
	
	
	
	
	
	
	2404-09/12/2023
	Chương trình MTQG xây dựng NTM             & nhân dân đóng góp
	Thực hiện nhưng không thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất.

	41
	Chỉnh trang đô thị khu dân cư bản Phố, xã Huy Bắc
	Xã Huy Bắc
	  252                           NQ-HĐND ngày 09/12/2020
	2.000,0
	2.000
	
	
	
	
	
	
	31-12/01/2016
	Ngân sách huyện
	Đã thực hiện. Nằm trong tổng dự án KĐT bản Phố

	42
	Khu dân cư phía Đông thị trấn Phù Yên (Hạng mục Quy hoạch đất ở đô thị)
	Xã Quang Huy
	  52/NQ-HĐND ngày 8/12/2021
	97.400,0
	97.400
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dự án thuộc trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tuy nhiên đã quá 02 năm chưa thực hiện được

	43
	Nhà văn hoá bản Chăn
	Xã Tường Thượng
	  52/NQ-HĐND ngày 8/12/2021
	700,0
	
	700
	
	
	
	
	
	1622-27/9/2022
	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS   &MN
	Thực hiện nhưng không thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất. Thực hiện tại vị trí khác và nhân dân hiến đất, không sử dụng đất trồng lúa

	44
	Xây dựng đường giao thông liên bản: bản Úm - bản Kíu
	Xã                    Huy Thượng
	  52                           NQ-HĐND ngày 8/12/2021
	2.500,0
	2.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã quá 02 năm chưa thực hiện. Chưa bố trí được ngồn vốn thực hiện

	45
	Khu dân cư Phù Hoa
	Xã                   Quang Huy
	  106                   NQ-HĐND ngày 13/7/2022.
	33.900,0
	33.900
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dự án thuộc trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tuy nhiên đã quá 02 năm chưa thực hiện được

	46
	Khu dân cư mới xã Huy Bắc, huyện Phù Yên
	Thị trấn   Phù Yên
	  130              NQ-HĐND ngày 08/11/2022
	95.000,0
	95.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dự án thuộc trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tuy nhiên đã quá 02 năm chưa thực hiện được

	
	QUỲNH NHAI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Đường từ TL 107 - Chiềng Ngàm - Chiềng Khoang - Liệp Muội - Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, huyện Thuận Châu
	Xã                  Mường Sại và xã Nậm Ét, xã Chiềng Khoang
	  33/NQ-HĐND ngày 01/11/2021
	54.960,00
	3.065,00
	3.366,00
	
	10.770,00
	
	
	37.759,0
	Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020; NQ số 254/NQ-HĐND ngày 09/12/2020
	Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác theo quy định
	Đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành, nhưng không thực hiện thu hồi đất

	48
	Đường QL 279 - xã Cà Nàng (đoạn QL 279 - xã Mường Chiên), huyện Quỳnh Nhai
	Xã                  Mường Chiên,                  xã Pá Ma Pha Khinh
	  33/NQ-HĐND ngày 01/11/2021
	75.709,00
	320,00
	215,00
	
	31.975,00
	
	
	43.199,0
	  194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020;   254/NQ-HĐND ngày 09/12/2020
	Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác theo quy định
	Đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành, nhưng không thực hiện thu hồi đất

	49
	Đường QL 279 (bản Cút) - Pá Ngà - Púng Luông thuộc địa phận huyện Quỳnh Nhai
	Xã                Mường Giôn
	33/NQ-HĐND ngày 01/11/2021
	77.760,00
	2.925,00
	3.425,00
	
	41.025,00
	
	
	30.385,0
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020;   254/NQ-HĐND ngày 09/12/2020
	Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác theo quy định
	Đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành, nhưng không thực hiện thu hồi đất

	50
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Búa Bon 1 + 2 + 3 xã Mường Sại
	Xã                 Mường Sại
	  33/NQ-HĐND ngày 01/11/2021
	3.420,00
	1.000,00
	
	
	
	
	
	2.420,0
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020;   254/NQ-HĐND ngày 09/12/2020
	Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác theo quy định
	Đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành, nhưng không thực hiện thu                 hồi đất

	51
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Giảng 1 + 2 + 3 xã Nậm Ét
	Xã Nậm Ét
	33/NQ-HĐND ngày 01/11/2021
	12.000,00
	800,00
	500,00
	
	9.500,00
	
	
	1.200,0
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020;   254/NQ-HĐND ngày 09/12/2020
	Vốn khấu hao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác theo            quy định
	Đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành, nhưng không thực hiện thu               hồi đất

	52
	Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường GT từ bến phà đến Trung tâm xã - bản Tốm - bản Hào, xã Nậm Ét
	Xã Nậm Ét
	51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	10.000,00
	
	
	
	5.000,0
	
	
	5.000,00
	271/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh Sơn La
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng không thực hiện thu hồi đất

	53
	Dự án Cải tạo nâng cấp đường giao thông tuyến đường liên xã từ xã Mường Chiên - xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai
	Xã Mường Chiên; Cà Nàng
	51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	10.000,00
	
	
	
	5.000,0
	
	
	5.000,00
	271/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh Sơn La
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng không thực hiện thu hồi đất

	54
	Đường nội đồng bao ven hồ Pú Ỏ - Hin Lăn
	Xã                  Chiềng Bằng
	  150              NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	18.240,00
	
	
	
	
	
	
	18.240,00
	1817/QĐ-UBND ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đang thực                hiện thi công nhưng không thu hồi đất

	55
	Đường nội đồng điểm TĐC  Lốm Lầu 2
	Xã                 Chiềng Ơn
	 150                NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	15.200,00
	
	
	
	
	
	
	15.200,00
	1817/QĐ-UBND ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đang thực              hiện thi công nhưng không thu hồi đất

	56
	Xây dựng đường 7 khu Nghĩa trang, nghĩa địa tại 7 điểm TĐC thuộc khu TĐC xã Mường Giôn
	Xã                 Mường Giôn
	  150              NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	4.712,00
	
	
	
	
	
	
	4.712,00
	1817/QĐ-UBND ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đã thi công hoàn thành  đang dọn dẹp sau mưa lũ nhưng không thu hồi đất

	57
	Đường nội đồng điểm TĐC Huổi Co Ngốm 1+2
	Xã               Mường Sại
	 150                NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	12.403,20
	
	
	
	
	
	
	12.403,20
	1817/QĐ-UBND ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đang thực                hiện thi công nhưng không thu hồi đất

	58
	Đường nội đồng điểm TĐC Huổi Pha
	xã Cà Nàng
	  150              NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	13.832,00
	
	
	
	
	
	
	13.832,00
	1817/QĐ-UBND ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đã bàn giao             và đưa vào sử dụng ngày 16/9/2024, nhưng không thực hiện thu hồi đất

	59
	Đường nội đồng điểm TĐC bản Tốm
	xã Nậm Ét
	 150                NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	8.968,00
	
	
	
	
	
	
	8.968,00
	1817/QĐ-UBND ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đang thực                 hiện thi công nhưng không thu hồi đất

	60
	Đường nội đồng điểm TĐC Huổi Pao
	 
	  150              NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	8.664,00
	
	
	
	
	
	
	8.664,00
	1817/QĐ-UBND ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đã bàn giao             và đưa vào sử dụng ngày 16/9/2024, nhưng không thực hiện thu hồi đất

	61
	Đường nội đồng điểm TĐC bản Lóng, bản Giảng 1,2,3
	xã Nậm Ét
	 150                NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	9.120,00
	
	
	
	
	
	
	9.120,00
	1817/QĐ-UBND ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đang thực                hiện thi công nhưng không thu hồi đất

	62
	Đường ra khu sản xuất điểm TĐC Phiêng Mựt 1
	xã Mường Giôn
	  150              NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	4.560,00
	
	
	
	
	
	
	4.560,00
	1817/QĐ-UBND ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đã thi công hoàn thành    đang dọn dẹp sau mưa lũ nhưng không thu hồi đất

	63
	Đường ra khu sản xuất điểm TĐC Huổi Mận
	Xã                   Mường Giôn
	 150                NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	5.168,00
	
	
	
	
	
	
	5.168,00
	1817/QĐ-UBND        ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đã thi công hoàn thành  đang dọn dẹp sau mưa lũ nhưng không thu hồi đất

	64
	Khu nghĩa trang, nghĩa địa tại 14 điểm TĐC Thuộc khu TĐC xã Mường Sại (đường vào)
	Xã                  Mường Sại
	  150                  NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	8.512,00
	
	
	
	
	
	
	8.512,00
	1817/QĐ-UBND                  ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đang thực                 hiện thi công nhưng không thu hồi đất

	65
	Đường nội đồng điểm TĐC Ten Che 1 + 2
	Xã               Mường Sại
	150                  NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	4.408,00
	
	
	
	
	
	
	4.408,00
	1817/ QĐ-UBND         ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đang thực                hiện thi công nhưng không thu hồi đất

	66
	Đường nội đồng điểm TĐC Bản Bon
	Xã                 Mường Chiên
	 150                       NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	8.968,00
	
	
	
	
	
	
	8.968,00
	1817/QĐ-UBND             ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đang thực                hiện thi công nhưng không thu hồi đất

	67
	Đường nội đồng điểm TĐC Hua Sát
	Xã            Mường Chiên
	  150                  NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	7.600,00
	
	
	
	
	
	
	7.600,00
	1817/QĐ-UBND             ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đang thực                 hiện thi công nhưng không thu hồi đất

	68
	Đường nội đồng điểm TĐC Huổi Nghịu
	Xã              Mường Giàng
	 150                 NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	9.272,00
	
	
	
	
	
	
	9.272,00
	1817/QĐ-UBND  ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đã thi công hoàn thành đ           ang dọn dẹp  sau mưa lũ nhưng không thu hồi đất

	69
	Thuỷ lợi Khoang To điểm tái định cư Khóp Xa
	Xã                 Mường Giôn
	  150                 NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	16.188,30
	
	
	
	
	
	
	16.188,30
	1817/QĐ-UBND  ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đã thi công hoàn thành, nhưng không thu hồi đất

	70
	Thuỷ lợi điểm tái định cư Ít Ta Bót
	Xã              Chiềng Khay
	  150                 NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	6.720,00
	
	
	
	
	
	
	6.720,00
	1817/QĐ-UBND  ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đã bàn giao             và đưa vào sử dụng ngày 26/02/2024, nhưng không thực hiện thu hồi đất

	71
	Kênh tưới tiêu điểm tái định cư Nà Mùn
	Xã                 Chiềng Khay
	  150                  NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	6.231,00
	
	
	
	
	
	
	6.231,00
	1817/QĐ-UBND ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đã thi công hoàn thành, nhưng không thu hồi đất

	72
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Lọng Đán
	Xã                 Chiềng Bằng
	  150                   NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	6.900,00
	
	
	
	
	
	
	6.900,00
	1817/QĐ-UBND ngày 31/8/2022
	Vốn Ngân sách Trung ương
	Đang thực              hiện thi công nhưng không thu hồi đất

	73
	Đường từ TL 107 - Chiềng Ngàm - Chiềng Khoang - Liệp Muội - Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, huyện Thuận Châu
	Xã Mường Sại và xã Nậm Ét, xã Chiềng Khoang
	 34                      NQ-HĐND ngày 01/11/2021
	54.960,0
	3.065,0
	3.366,0
	
	10.770,0
	
	
	37.759,0
	Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020; NQ số 254/NQ-HĐND ngày 09/12/2020
	Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác theo quy định
	Đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành, nhưng không thực hiện thu hồi đất

	74
	Đường QL 279 - xã Cà Nàng (đoạn QL 279 - xã Mường Chiên), huyện Quỳnh Nhai
	Xã Mường Chiên, xã Pá Ma Pha Khinh
	 34                      NQ-HĐND ngày 01/11/2021
	75.709,0
	320,0
	215,0
	
	31.975,0
	
	
	43.199,0
	Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020; NQ số 254/NQ-HĐND ngày 09/12/2020
	Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác theo quy định
	Đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành, nhưng không thực hiện thu hồi đất

	75
	Đường QL 279 (bản Cút) - Pá Ngà - Púng Luông thuộc địa phận huyện Quỳnh Nhai
	Xã                Mường Giôn
	 34/NQ-HĐND ngày 01/11/2021
	77.760,0
	2.925,0
	3.425,0
	
	41.025,0
	
	
	30.385,0
	 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020;

 254/NQ-HĐND ngày 09/12/2020
	Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác theo quy định
	Đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành, nhưng không thực hiện thu               hồi đất

	76
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Búa Bon 1 + 2 + 3 xã Mường Sại
	Xã                 Mường Sại
	 34/NQ-HĐND ngày 01/11/2021
	3.420,0
	1.000,0
	
	
	
	
	
	2.420,0
	 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020;

   254/NQ-HĐND ngày 09/12/2020
	Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác theo quy định
	Đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành, nhưng không thực hiện thu          hồi đất

	77
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Giảng 1 + 2 + 3 xã Nậm Ét
	Xã Nậm Ét
	34/NQ-HĐND ngày 01/11/2021
	12.000,0
	800,0
	500,0
	
	9.500,0
	
	
	1.200,0
	 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020;

 254/NQ-HĐND ngày 09/12/2020
	Vốn khấu hao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác theo            quy định
	Đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành, nhưng không thực hiện thu           hồi đất

	78
	Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường GT từ bến phà đến Trung tâm xã - bản Tốm - bản Hào, xã Nậm Ét
	Xã Nậm Ét
	52/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	10.000,0
	
	
	
	5.000,0
	
	
	5.000,0
	271/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh Sơn La
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng không thực  hiện thu hồi đất

	79
	Dự án Cải tạo nâng cấp đường giao thông tuyến đường liên xã từ xã Mường Chiên - xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai
	Xã                Mường Chiên;              Cà Nàng
	52/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	10.000,0
	
	
	
	5.000,0
	
	
	5.000,0
	  271/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh Sơn La
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng không thực  hiện thu hồi đất

	80
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Nậm Ngùa, xã Chiềng Khay
	Xã               Chiềng Khay
	151                  NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	31.548,2
	
	
	
	2.850,9
	
	
	28.697,3
	2669              QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh; 

 955/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh
	NSNN
	Dự án không phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng  đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng  sản xuất

	
	SỐP CỘP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	San lấp mặt bằng điểm sắp xếp dân cư khu vực bản Nà Dìa, bản Sốp Nậm
	Xã                Sốp Cộp
	  24                NQ-HĐND ngày 22/7/2021
	16.241,0
	1.538,0
	
	
	
	
	
	14.703,0
	
	
	Quá 2 năm  chưa thực hiện

	82
	Cải tạo, Chống quá tải, đường dây và các TBA huyện Sốp Cộp năm 2022
	Xã             Mường Lạn, Mường Và, Púng Bánh
	  51, 52    NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	300,0
	300,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quá 2 năm  chưa thực hiện

	83
	Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020
	Xã               Mường Lèo, Mường Và, Nậm Lạnh, Sam Kha, Mường Lạn
	  51, 52 NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	6.900,0
	700,0
	1.300,0
	
	1.400,0
	
	
	3.500,0
	
	
	Quá 2 năm  chưa thực hiện

	84
	Đường giao thông từ bản Huổi Cáp đến bản Huổi Dương, xã Mường Và
	Xã                  Mường Và
	  51                  NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	50.000,0
	
	
	
	
	
	
	50.000,0
	
	
	Thực hiện trên nền đường hiện trạng, không  thu hồi

	85
	Đường giao thông trung tâm Sốp Cộp - Cửa khẩu Lạnh Bánh (đoạn Km 11) đi bản Nậm Lạnh
	Xã               Nậm Lạnh
	  149                 NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	30.000,0
	
	
	
	
	
	
	30.000,0
	
	
	Quá 2 năm  chưa thực hiện

	86
	Đường giao thông Púng Bánh - Mường Lèo (đoạn Km8) đi bản Phá Thóng
	Xã Púng Bánh
	  149                   NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	20.000,0
	
	
	
	
	
	
	20.000,0
	
	
	Quá 2 năm  chưa thực hiện

	87
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Nậm Lạn, xã Mường Lạn
	Xã                Mường Lạn
	  149                NQ-HĐND ngày 08/12/2022;

 193                NQ-HĐND ngày 02/6/2023
	127.900,0
	
	
	
	127.900,0
	
	
	
	
	
	Quá 2 năm  chưa thực hiện

	
	BẮC YÊN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, khắc phục sạt lở bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên
	Xã                Song Pe
	  150                    NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	148.403,0
	9.437
	
	
	
	
	
	138.966
	
	
	Nghị quyết số 388/NQ-HĐND tỉnh ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh (Dừng chủ trương đầu tư dự án)


